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1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC

LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM

3. CÔNG NGHỆ

LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

1. CẢM THỤ ÂM NHẠC

  BẢNG ĐÁNH GIÁ 3-4 TUỔI

   NĂM HỌC: 2025-2026

Họ tên: Nguyễn Ngô Anh Kiệt Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY

15.9 104.3

HKI HKII

Lớp: Bilingual E 

Chú thích: 

1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia

2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng

3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng

4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG

1. SỐ HỌC

2. HÌNH HỌC

3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG

4. LOGIC

LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN

1. VẬN ĐỘNG THÔ

2. VẬN ĐỘNG TINH

3. DINH DƯỠNG 

4. KỸ NĂNG SINH TỒN

2. MỸ THUẬT

LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC

1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

2. GIÁO DỤC CẢM XÚC

3. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN
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Anh Kiệt bé bỏng của lớp Bilingual E. Con là cậu bé đáng yêu, tình cảm, con luôn quan tâm đến mọi người xunh 

quanh. Con luôn hứng thú trong các hoạt động cùng cô và các bạn.

Lĩnh vực 1: Cơ thể con phát triển cân đối, hài hòa. Con biết nghe theo hiệu lệnh và làm theo sự hướng dẫn của 

các thầy cô trong giờ thể chất. Tuy nhiên con cần rèn thêm sự nhanh nhẹn, sức bền, sự mềm dẻo và khéo léo 

để hoàn thành các bài tập của thầy cô tốt hơn nhé. Dạo gần đây con có sự tiến bộ rất tốt. Con biết tự chăm sóc 

bản thân, con biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, con tự xúc ăn và luôn ăn hết khẩu phần ăn của 

mình. Và đặc biệt con chủ động nhờ cô giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đây là điểm đáng khen của con.

Lĩnh vực 2: Có vẻ Toán là môn học yêu thích của con. Con luôn chú ý quan sát và lắng nghe các cô giảng bài. 

Con nhận biết số lượng chữ số, các dạng hình học , sắp xếp logic, cũng như là sắp xếp đối lập tương ứng, ghép 

đôi khá tốt. Tuy nhiên con cần tự tin hơn với câu trả lời của bản thân nhé.

Lĩnh vực 3: Con là một cậu bé dễ thương. Con biết nói lời văn minh, lịch sự, con biết lắng nghe câu hỏi, dạ - 

thưa, cảm ơn và xin lỗi. Con có sự chú ý lắng nghe và thực hiện đúng các yêu cầu của cô, Tuy nhiên con còn 

hơi e dè, ngại ngùng, chưa dám thể hiện bản thân. Con cần mạnh dạn hơn trong giao tiếp hoặc đối với các hoạt 

động đóng vai ở lớp.

Lĩnh vực 4: Con thích thú khám phá, nói tên và một số đặc điểm nổi bật về thế giới tự nhiên: Động vật, thực 

vật, địa hình, thời tiết, trái đất, mặt trời, mặt trăng, một số hiện tượng tự nhiên. Đối với các hoạt động thí 

nghiệm, Mon cũng rất tập trung và thao tác cẩn thận thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô.

Lĩnh vực 5: Con biết lắng nghe và sáng tạo. Mặc dù lúc mới thực hiện các hoạt động tô màu con chỉ chọn 1 

màu yêu thích là màu đỏ để vẽ và tô các họa tiết cho bức tranh nhưng khi nghe cô giới thiệu và nêu ra các vẽ 

đẹp của những sắc màu thì con đã biết sử dụng và kết hợp nhiều màu hơn cho bức tranh của mình trở nên sinh 

động. Ở các hoạt đông nặn, cắt và xé dán, con vẫn còn chưa tự tin, nhưng khi được cô động viên, con đã rất cố 

gắng hoàn thành bài tập đúng thời gian quy định. Đối với các hoạt động âm nhạc, cô nhận thấy sự tiến bộ rõ 

rệt của Mon, con hát theo lời bài hát, cảm nhận nhịp và tiết tấu chính xác. 

Lĩnh vực 6: Con là cậu bé tuyệt vời, con rất tình cảm, luôn biết quan tâm đến cô và các bạn. Con là một cậu bé 

điềm tĩnh và lịch sự , luôn hiện các hoạt động theo đúng nề nếp, nội quy của Trường, lớp.        Con biết lắng 

nghe người khác, biết chờ đến lượt, biết chủ động chào hỏi người lớn, con biết cảm ơn, xin lỗi và luôn xin phép 

các cô. Tuy nhiên con khá rụt rè và chưa chủ động chia sẻ ý kiến cá nhân với cô. Con hãy tự tin hơn nhé. 

=> Cô rất vui vì được đồng hành cùng con, khoảng thời gian gần đây con có sự thay đổi và tiến bộ rất nhiều. 

Con mạnh dạn hơn một xíu, tự tin hơn một xíu, được nhìn thấy con vững vàng mỗi ngày là một thành công nho 

nhỏ của các cô rồi. Con đường học tập phía trước con rất nhiều màu sắc, cô chúc Anh Kiệt sẽ luôn mạnh mẽ và 

quyết tâm để đạt được những dấu ấn tốt đẹp nhé. Hãy luôn là chàng trai thông minh, tình cảm và hạnh phúc 

con nhé. 

Giáo viên phụ trách:

Võ Thị Tuyết Nhi

Ban giám hiệu: 

Nguyễn Lê Thanh
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Ban giám hiệu: 

Nguyễn Thái Thục Linh
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